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Trường/xã/
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1
Hệ thống AI hỗ trợ phát hiện bất 

thường hành vi và tâm lý phục vụ an 
ninh-Y tế - Xã hội.

Hệ thống 
nhúng

1 Nguyễn Văn Nhật 30/01/2008 12A1
THPT 

Hương Khê
THPT Hương 

Khê
Nhất

2
Hệ thống xử lý nước thải sử dụng 

công nghệ trí tuệ nhân tạo AI
Hệ thống 

nhúng
2

Nguyễn Tuấn Dũng
Nguyễn Đức Tài

15/05/2008
04/07/2008

12A5
12A5

THPT 
Phan Đình 

Phùng

THPT 
Phan Đình 

Phùng
Nhất

3
Thiết bị hỗ trợ dạy học Địa lý 12 và 
Giáo dục địa phương sau sát nhập 

Hệ thống 
nhúng

2
Thiều Hồ Hà Vy

Lê Anh
9/7/2010

29/01/2008
10A5
12A5

THPT 
Nguyễn Thị 
Bích Châu

THPT Nguyễn 
Thị Bích Châu

Nhất

4
Trạm giám sát an toàn sạc xe đạp 
điện, xe máy điện ứng dụng IoT

Hệ thống 
nhúng

2
Phạm Mỹ Uyên 

Phạm Văn Bảo Khánh 
13/01/2008
14/02/2010

12A3
10A9

THPT 
Kỳ Anh

THPT 
Kỳ Anh

Nhì

5
Cổng kiểm soát xe thông minh dành 

cho trường học
Hệ thống 

nhúng
1 Nguyễn Anh Hào  14/01/2009 11A1

THPT Đức 
Thọ

THPT Đức Thọ Nhì

6
Chữa cháy bằng hệ thống phun nước 
tự động và gửi tín hiệu báo động qua 

điện thoại khi có cháy

Hệ thống 
nhúng

2
Định Trần Tuệ Nhi

Trần Minh Hiếu
05/06/2010
14/02/2010

10A1
10A1

THPT 
Nguyễn Thị 
Minh Khai

THPT Nguyễn 
Thị Minh Khai

Nhì

7
Hệ thống thông minh ngắt Aptomat 
bình nóng lạnh tự động khi có người 

tắm

Hệ thống 
nhúng

2
Nguyễn Duy Gia Long

Lê Anh Phong
14/2/2011

08/12/2011
9A
9B

THCS Kỳ 
Thịnh

P. Vũng Áng Nhì

8
Đóng, mở cửa tự động bằng nhận 

diện khuôn mặt
Hệ thống 

nhúng
2

Nguyễn Đình Viết Hưng
Trần Phan Đức Nghĩa

15/12/2010
03/11/2010

10A1
10A1

THPT Cao 
Thắng

THPT Cao 
Thắng

Nhì

9

Ứng dụng công nghệ IoT và FPV 
trong thiết kế máy bay không người 
lái hỗ trợ cứu trợ khẩn cấp, tích hợp 
cơ cấu thả phao thông minh và hệ 

thống tiếp tế y tế

Hệ thống 
nhúng 

2
Lê Hồ An

Kiều Hữu Chí
07/11/2008
13/03/2008

12A4
THPT 
Kỳ Anh

THPT 
Kỳ Anh

Nhì

10
"Mô hình nhà vệ sinh thông minh 

trong trường học"
Hệ thống 

nhúng
2

Nguyễn Thư Bình
Nguyễn Phan Quỳnh

19/12/2009
01/01/2008

11A1
12A

THPT 
Hương Sơn

THPT Hương 
Sơn

Nhì

11
Nhà chống lũ tự nâng – tích hợp hệ 
thống cảnh báo an toàn thông minh

Kỹ thuật 
cơ khí

2
Trần Quốc Tuấn
Trần Trọng Khởi

15/12/2008
29/06/2008

12A3
12A9

THPT Can 
Lộc

THPT Can Lộc Nhì

12
Nồi nấy kẹo Cu đơ thông minh ứng 

dụng công nghệ AI
Hệ thống 

nhúng
1 Cao Đăng Khoa 05/04/2008 12A7

THPT 
Nguyễn Huệ

THPT Nguyễn 
Huệ

Nhì

13
Ca-nô không người lái thông minh 

hỗ trợ tìm kiểm người bị nạn và tiếp 
tế vùng ngập lụt

Hệ thống 
nhúng

2
Lê Anh Dũng

Trần Minh Triết
10/03/2008
11/09/2010

12A6
10A7

THPT 
Nguyễn 

Đình Liễn

THPT Nguyễn 
Đình Liễn

Nhì

14
Mô hình chuồng trại thông minh 

dùng cho hộ gia đình
Hệ thống 

nhúng
2

Nguyễn Văn Quân
Chu Thiện Phước

07/3/2009
30/11/2009

11A1
11A1

THPT 
Nguyễn 

Đình Liễn

THPT Nguyễn 
Đình Liễn

Ba

15 Mô hình vườn rau thông minh
Hệ thống 

nhúng
2

Nguyễn Quang Linh
Dương Ngọc Tố Như

16/01/2011
10/04/2011

9A1
9A1

THCS Chu 
Văn An

Hương Khê Ba

16
Thiết bị cảnh báo tăng huyết áp, 

nhịp tim và cảnh báo ngã qua điện 
thoại thông minh 

Hệ thống 
nhúng

2
Phạm Thái Hòa

Nguyễn Thị Quỳnh Chi
26/03/2008
10/06/2010

12A2
10A1

THPT Vũ 
Quang

THPT Vũ 
Quang

Ba

17
“Thiết bị giám sát, cảnh báo học 
sinh hút thuốc lá trong lớp học”

Hệ thống 
nhúng

2
Dương Thị Khánh Ngọc

Phan Mạnh Tân
20/03/2011
09/05/2011

9B
9B

THCS 
Trung Phú

Hương Sơn Ba

18
Mô hình đèn dẫn đường thoát hiểm 

thông minh
Hệ thống 

nhúng
2

Trần Gia Bảo
Trần Huy Vũ

17/02/2009
11/03/2010

11A1
10A1

THPT Trần 
Phú

Trường THPT 
Trần Phú

Ba
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19
Thiết bị diệt chuột triệt để ở trên 

đồng ruộng

Vật lý 
năng 
lượng

2
Nguyễn Văn Vinh Quang

Ngô Thanh Trà
2/22/2011

12/04/2012
9A
8A

THCS Hồng 
Tân

Hồng Lộc Ba

20
Thiết bị thông minh hỗ trợ cảnh báo 

cho người khiếm thị
Hệ thống 

nhúng
1 Nguyễn Duy Kiên 30/8/2011 9A

THCS Xuân 
Diệu

Can Lộc Ba

21
Hệ thống cảnh báo động đất, lũ lụt 
và sạt lở đất sử dụng công nghệ AI

Hệ thống 
nhúng

2
Hoàng Thái Hà

 Trần Hải Phong
26/10/2012
07/12/2012 

8B
8B

THCS 
Nguyễn Du

P. Thành Sen Ba

22
Chế tạo bộ mạch cảnh báo bỏ quên 

trẻ em trên xe.
Hệ thống 

nhúng
2

Nguyễn Hoàng Ngân
Nguyễn Thị Minh Khuê

09/07/2012
19/05/2012

8A5
8A5

THCS Chu 
Văn An

Hương Khê Ba

23
Thiết bị cảnh báo ngập lụt và tự 

động điều phối giao thông
Hệ thống 

nhúng
2

Phạm Hoàng Bảo Trân
Nguyễn Văn Thế Anh

14/03/2011
25/09/2011

9A
9A

THCS 
Thạch Kim

Lộc Hà Ba

24
Hệ thống cảnh báo nguy cơ sạt lở 

đất, lũ quét ở khu vực miền núi
Hệ thống 

nhúng
2

Bùi Thảo Anh
Bùi Phương Anh

09/08/2011
09/08/2011

9A
9A

THCS Lam 
Kiều

Trường Lưu Tư

25
Hệ thống mái che tự động sử dụng 

cho vườn ươm cây giống
Hệ thống 

nhúng
2

Đinh Ý Nhi
Nguyễn Yến Phương

10/05/2009
14/04/2009

11A1
11A2

THPT Phúc 
Trạch

THPT Phúc 
Trạch

Tư

26 Rôbốt AI hỗ trợ học tập
Hệ thống 

nhúng
2

Trần Quân
Vương Quốc Anh

18/02/2012
17/10/2012

8A
8A

THCS Vũ 
Diệm

Can Lộc Tư

27
“Thiết bị cảnh báo quên trẻ trên xe 
đưa đón học sinh ứng dụng công 

ngh  ệ IoT”  

Hệ thống 
nhúng

2
Phan Khánh Linh

 Nguyễn Đăng Huy
16/02/2011
02/06/2012

9A
8A

TH&THCS 
Sơn Lễ

Sơn Tiến Tư

28
Mô hình hệ thống điều hướng kép 

pin năng lượng mặt trời
Hệ thống 

nhúng
2

Phạm Ngọc Khánh
Hoàng Quỳnh Nhi

04/10/2012
04/12/2012

8A
8A

THCS Đan 
Trường Hội

Đan Hải Tư

29
Hệ thống bơm nước từ một giếng 

bằng nhiều nguồn điện.
Hệ thống 

nhúng
2

Nguyễn Văn Quân
Nguyễn Đan Lê

15/04/2012
04/08/2021

8A
8A

TH&THCS 
Đức Lĩnh

Mai Hoa Tư

30
Mô hình thư viện thông minh, an 
toàn sử dụng năng lượng mặt trời

Hệ thống 
nhúng

2
Nguyễn Tuấn Mạnh

Phạm Thị Quỳnh Hương
13/10/2011
15/03/2011

9A
9A

TH&THCS 
Quang Thọ

Vũ Quang Tư

31 Mô hình cầu vượt lũ
Hệ thống 

nhúng
2

Nguyễn Ngọc Bảo Trân
Đặng Bình Minh

28/10/2011
11/09/2011

9A
9A

THCS Kỳ 
Tân

Kỳ Hoa Tư

32

Sử dụng Rơle trung gian điều khiển 
khởi động từ bơm nước tự động: 

chống tràn, chống giật, đảm bảo an 
toàn

Hệ thống 
nhúng

2
Trần Thanh Vân

Trần Minh Chuyên
02/09/2012
09/06/2011

8B
9B

Trường 
THCS Hà 

Linh
Hà Linh Tư

33
Thiết bị giám sát, cảnh báo học sinh 

hút thuốc lá
Hệ thống 

nhúng
2

Nguyễn Công Thắng
Nguyễn Trí Dũng 

02/07/2011
28/03/2011

9A
9A

THCS 
Trung 
Lương

P. Bắc Hồng 
Lĩnh

Tư

34
Thiết bị đựng điện thoại, một số vật 

dụng nhỏ của cá nhân ở biển
Hệ thống 

nhúng
2

Đặng Lê Minh Khuê
Trần Hữu Doanh

24/9/2010
05/03/2010

10A5
10A5

THPT Hồng 
Lĩnh

THPT Hồng 
Lĩnh

Tư

35

Xây dựng bộ trò chơi giúp nâng cao 
nhận thức và kỹ năng quản lý cảm 

xúc cho học sinh THCS trên địa bàn 
tỉnh Hà Tĩnh

Khoa 
học xã 
hội và 
hành vi

2
Nguyễn Lê Việt Trà
Phan Thị Việt Hoa

29/4/2008
'12/3/2008

12A2
12A2

THPT 
Chuyên Hà 

Tĩnh

THPT Chuyên 
Hà Tĩnh

Nhất

36
Tác động của AI chatbot đến động 
lực học tập của học sinh THPT trên 

địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Khoa 
học xã 
hội và 
hành vi

2
Đinh Hạnh Phương

Hoàng Minh Phương
23/2/2009
13/7/2009

11A2
11A2

THPT 
Chuyên Hà 

Tĩnh

THPT Chuyên 
Hà Tĩnh

Nhất

37
Trend TikTok- tác động vô hình đến 
lựa chọn nghề nghiệp của học sinh 

THPT

Khoa 
học xã 
hội và 
hành vi

2
Phan Nguyễn Hạ Vi 

Phan Hoàng Sơn 
18/8/2009

05/01/2009
11A1
11A1

THPT Lê 
Qúy Đôn

THPT Lê Qúy 
Đôn

Nhất
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38
Bảo tàng ảo trong học tập môn Giáo 
dục địa phương Hà Tĩnh cấp Trung 

học pho thông.

Khoa 
học xã 
hội và 
hành vi

2
Tràn Nguyễn Huyền My

Nguyễn Tuấn Khang
22/12/2009
18/08/2009

11A1
11A1

TH,THCS&
THPT 
Albert 

Einstein

TH,THCS&THP
T Albert 
Einstein

Nhì

39

Nâng cao kỹ năng phòng tránh các 
trào lưu độc hại (brain rot) trên 

mạng xã hội cho học sinh THCS 
tỉnh Hà Tĩnh

Khoa 
học xã 
hội và 
hành vi

2
Bùi Hồ Bảo Anh
Nguyễn Hà Linh

12/3/2009
03/12/2010 

11V
10 Sử

THPT 
Chuyên Hà 

Tĩnh

THPT Chuyên 
Hà Tĩnh

Nhì

40

Biện pháp góp phần năng cao năng 
lực giao tiếp và hợp tác trong môi 
trường số cho học sinh trung học 

phổ thông

Khoa 
học xã 
hội và 
hành vi

2
Lê Đặng Ngọc Hà

Mai Đại Nghĩa
13/05/2008
02/01/2008

12D1
12D2

THPT 
Phan Đình 

Phùng

THPT 
Phan Đình 

Phùng
Nhì

41

Giải pháp ngăn ngừa tác động của 
video ngắn (TikTok, Reels, Shorts) 
đến khả năng tập trung của học sinh 

THCS tại trường TH&THCS Kỳ 
Trung, Kỳ Văn, Hà Tĩnh

Khoa 
học xã 
hội và 
hành vi

2
Hoàng Quân Bảo

Nguyễn Thị Ngân Hà
28/01/2012
11/01/2012

8A
8A

TH&THCS 
Kỳ Trung

Kỳ Văn Nhì

42

Giải pháp góp phần giảm thiểu tác 
động tiêu cực của thiết bị điện tử tới 
học sinh tiểu học thông qua việc bảo 
tồn và phát huy giá trị của trò chơi 
dân gian trên địa bàn xã Phú Lộc - 

huyện Can Lộc (cũ)

Khoa 
học xã 
hội và 
hành vi

2
Nguyễn Hoàng Linh
Trần Thị Trâm Anh

1/8/2009
10/11/2009

11A6
11A6

THPT Đồng 
Lộc

THPT Đồng Lộc Nhì

43
Nâng cao kỹ năng số để giúp học 
sinh THPT phòng tránh "bắt cóc 

online"

Khoa 
học xã 
hội và 
hành vi

2
Ngô Vương Phúc

Nguyễn Thị Huyền Diệu  
09/09/2009
02/2/2009

11D1
11A4

THPT Lê 
Qúy Đôn

THPT Lê Qúy 
Đôn

Nhì

44

Tác động tiêu cực của hệ thống đề 
xuất AI trên nền tảng TikTok đến 
cảm xúc, nhận thức và hành vi của 

học sinh THPT trên địa bàn tỉnh Hà 
Tĩnh

Khoa 
học xã 
hội và 
hành vi

2
Nguyễn Biện Thục Chi 

Bùi Thị Hà Linh
08/9/2009
28/3/2009

11A2
11A2

THPT 
Chuyên Hà 

Tĩnh

THPT Chuyên 
Hà Tĩnh

Nhì

45
Biện pháp nâng cao kỹ năng vượt 

qua “bẫy” thao túng tâm lý của học 
sinh THPT tỉnh Hà Tĩnh

Khoa 
học xã 
hội và 
hành vi

2
Nguyễn Thành Nhân

Trần Thị Quỳnh Trang
17/07/2008
21/5/2009

12A6
11A5

THPT 
Nguyễn 

Đình Liễn

THPT Nguyễn 
Đình Liễn

Nhì

46
Giải pháp giúp học sinh THCS trên 
địa bàn xã Cổ Đạm góp phần bảo 

tồn, phát huy di sản ca trù

Khoa 
học xã 
hội và 
hành vi

2
Nguyễn Khánh Linh
Ngô Thị Bảo Ngọc

20/01/2011
04/08/2012

9B
8G

THCS Hoa 
Liên

Cổ Đạm Nhì

47

 "Chiến binh mạng-
CYBERWARRIORS-học sinh 

THPT Hà Tĩnh biến mạng xã hội 
thành địa bàn an toàn

Khoa 
học xã 
hội và 
hành vi

2
Nguyễn Hà Anh Thư
Nguyễn An Khánh

27/09/2008
16/07/2008

12E
12I

THPT 
Thành Sen

THPT Thành 
Sen

Nhì

48
Phát triển năng lực giao tiếp cho học 

sinh  thông qua các hoạt động ở 
trường THCS.

Khoa 
học xã 
hội và 
hành vi

2
Phạm My Na

Vũ Hà Phương
06/03/2011
31/05/2012

9A
8A

THCS Đậu 
Quang Lĩnh

Đức Thọ Nhì

49

Giải pháp tăng cường kĩ năng kiểm 
soát cảm xúc, phòng chống bạo lực 
học đường trong bối cảnh chuyển 
đổi số cho học sinh Trường THCS 

Cương Gián

Khoa 
học xã 
hội và 
hành vi

2
Trần Lê Bảo An 

Hoàng Hà Vy
12/02/2012 
26/01/2012

8G      
8G

THCS 
Cương Gián

Cổ Đạm Ba

50
"Giải pháp hỗ trợ học sinh có khó 

khăn tâm lý ở trường THPT Thành 
Sen"

Khoa 
học xã 
hội và 
hành vi

2
Hoàng Minh Nhật

Phan Nguyễn Ngọc Anh
04/8/2009

22/05/2009
11A8
11A8

 THPT 
Thành Sen

THPT Thành 
Sen

Ba

51

Giải pháp nâng cao nhận thức và kĩ 
năng ứng xử cho học sinh nhằm 
ngăn ngừa bạo lực học đường ở 

trường Trung học Phổ thông Cù Huy 
Cận, tỉnh Hà Tĩnh

Khoa 
học xã 
hội và 
hành vi

2
Nguyễn Thị Hoài

Nguyễn Hoàng Long
06/04/2008
13/03/2009

12A3
11A

THPT Cù 
Huy Cận

THPT Cù Huy 
Cận

Ba

52
Xây dựng hệ sinh thái học đường an 

toàn - giải pháp phòng chống bạo 
lực học đường cho học sinh THPT

Khoa 
học xã 
hội và 
hành vi

2
Dương Thảo Linh Chi

Cao Diễm Hằng
28/10/2008
01/12/2008

12A7
12A7

THPT Cẩm 
Bình

THPT Cẩm Bình Ba



TT Tên dự án thi
Lĩnh 

vực dự 
thi

Số 
lượng 

thí sinh
Tác giả Ngày sinh Lớp Trường

Trường/xã/
Phường

Giải

53

Giải pháp hỗ trợ học sinh THPT ở 
Hà Tĩnh vượt qua khủng hoảng định 
hướng nghề nghiệp trong kỉ nguyên 

số

Khoa 
học xã 
hội và 
hành vi

2
Phạm Quang Anh Việt
Đồng Thị Bảo Ngọc

9/6/2008
2/19/2009

12A6
11A7

THPT 
Nguyễn 

Trung Thiên

THPT Nguyễn 
Trung Thiên

Ba

54
Sử dụng BookTok học đường nhằm 

phát

Khoa 
học xã 
hội và 

2
Nguyễn Khánh Trang
Trần Thị Hà Phương

27/10/2009
23/01/2009

11A6
11A1

THPT 
Nghèn

THPT Nghèn Ba

55
Một số giải pháp can thiệp hành vi 

giúp học sinh khuyết tật hòa nhập tốt 
tại Trường THPT Hương Khê

Khoa 
học xã 
hội và 
hành vi

2
Nguyễn Ngọc Hoàng Nhi

Lê Minh Châu                     
30/08/2010
21/08/2010                

10C1
10C2                            

THPT 
Hương Khê

THPT Hương 
Khê

Ba

56
“Một số giải pháp phát triển trí tuệ 
cảm xúc (EQ) cho học sinh trường 

THCS Cẩm Nhượng” 

Khoa 
học xã 
hội và 
hành vi

2
Nguyễn Bảo Thy

Nguyễn Thị Huyền Diệu
26/7/2012

07/06/2012
8,1
8,1

THCS Cẩm 
Nhượng

Thiên Cầm Ba

57

Giải pháp giảm thiểu tác động của 
mạng xã hội đến hành vi “self-

comparison” ở học sinh THPT trên 
một số địa bàn miền núi, tỉnh Hà 

Tĩnh

Khoa 
học xã 
hội và 
hành vi

2
Nguyễn Lan Anh

Nguyễn Hoàng Gia Bảo
25/05/2008
01/01/2008

12A1
12A1

THPT Cù 
Huy Cận

THPT Cù Huy 
Cận

Ba

58
Nâng cao kĩ năng phòng, chống 

hành vi tăng động kỹ thuật số cho 
học sinh THPT tỉnh Hà Tĩnh

Khoa 
học xã 
hội và 
hành vi

2
Dương Bảo Ngọc
Hoàng Nhật Anh

15/04/2009
16/01/2009

11A3
11A1

THPT Nghi 
Xuân

THPT Nghi 
Xuân

Ba

59

Mô hình "Cổng ký ức số" - Giải 
pháp hỗ trợ ghi nhận, cảnh báo và 

can thiệp tình trạng bắt nạt trực 
tuyến cho học sinh THPT trên địa 

bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Khoa 
học xã 
hội và 
hành vi

2
Hồ Đặng Huyền My

Phan Trần Thùy Dương
20/09/2009
01/04/2009

11A7
11A7

THPT Hàm 
Nghi

THPT Hàm 
Nghi

Ba

60
Dependency Syndrome - Hội chứng 
lệ thuộc ở học sinh trung học cơ sở

Khoa 
học xã 
hội và 
hành vi

2
Lưu Văn An

Nguyễn Bảo Sơn
03/04/2010
22/06/2011

10A1
9A2

TH-
THCS&THP

T 
iSCHOOL 

TH-
THCS&THPT 
iSCHOOL Hà 

Tĩnh

Ba

61
Khơi dậy sự tự tin cho học sinh 
nhóm yếu thế ở trường THCS

Khoa 
học xã 
hội và 
hành vi

2
Trần Ngọc Bảo Hân
Nguyễn Quỳnh Chi

17/01/2012
05/03/2012

8A
8B

THCS Trần 
Kim Xuyến

Kim Hoa Ba

62
Biện pháp sử dụng AI để phát triển 
năng lực tư duy phản biện của học 

sinh THPT

Khoa 
học xã 
hội và 
hành vi

2
Nguyễn Văn Hoàng Dũng
Nguyễn Trung Thiện Nhân

16/11/2010
22/04/2010

10A1
10A1

THPT Lê 
Qúy Đôn

THPT Lê Qúy 
Đôn

Ba

63
Nâng cao ý thức chấp hành luật giao 
thông, đảm bảo an toàn giao thông 

cho học sinh THCS

Khoa 
học xã 
hội và 
hành vi

2
Phạm Huyền Diệp

Hà Tuệ Lâm
02/09/2012
07/11/2012

8A
8A

THCS Đặng 
Dung

Tùng Lộc Tư

64
Các giải pháp giúp hạn chế tình 

trạng sử dụng tiếng việt lệch chuẩn 
trên mạng xã hội của học sinh THCS

Khoa 
học xã 
hội và 
hành vi

2
Nguyễn Thị Minh Hà

Nguyễn Thị Linh Trang
05/06/2012
04/07/2011

8A
9A

THCS Kỳ 
Long

P. Vũng Áng Tư

65
Giải pháp rèn luyện thói quen phân 

loại rác cho học sinh THPT miền núi 
xã Mai Hoa, tỉnh Hà Tĩnh

Khoa 
học xã 
hội và 
hành vi

2
Phan Như Quỳnh
Nguyễn Ngọc Mai

22/02/2009
04/08/2009

11A
12A3

THPT Cù 
Huy Cận

THPT Cù Huy 
Cận

Tư

66

Giải pháp định hình bản sắc cho học 
sinh Gen Z  trước tác động tiêu cực 

của hiện tượng “bắt trend” trên 
mạng xã hội tại địa bàn xã Thạch 

Khê

Khoa 
học xã 
hội và 
hành vi

2
Nguyễn Văn Thành Sang
Nguyễn Thị Tuyết Hoa

11/6/2009
4/14/2009

11A2
11A7

THPT 
Nguyễn 

Trung Thiên

THPT Nguyễn 
Trung Thiên

Tư

67
Nguyên nhân và giải pháp cho ''hành 
vi vô cảm ''trong lứa tuổi học đường

Khoa 
học xã 
hội và 
hành vi

02
Phan Đào Phương Uyên

Phạm Bảo Ngọc
02/04/2009
07/05/2009

11A3
11A3

THPT 
Nguyễn 

Công Trứ

Trường THPT 
Nguyễn Công 

Trứ
Tư

68
AIHeal - Nền tảng AI hỗ trợ sức 

khỏe tinh thần cho học sinh

Khoa 
học xã 
hội và 
hành vi

2
Trương Thảo Linh
Nguyễn Thảo Ly

16/05/2008
05/9/2008

12A3
12A4

THPT Lý 
Tự Trọng

THPT Lý Tự 
Trọng

Tư

69

Giáo dục đạo đức cho các bạn học 
sinh thông qua các hoạt động trải 
nghiệm và câu lạc bộ tại trường 

THCS Nam Hồng

Khoa 
học xã 
hội và 
hành vi

2
Nguyễn Anh Quân

Trần Mộc Miên
17/11/2012
19/12/2012

8D
8A

THCS Nam 
Hồng

P. Nam Hồng 
Lĩnh

Tư



TT Tên dự án thi
Lĩnh 

vực dự 
thi

Số 
lượng 

thí sinh
Tác giả Ngày sinh Lớp Trường

Trường/xã/
Phường

Giải

70

Trào lưu khoe bản thân đến sự hình 
thành tính ái kỷ ở học sinh THPT 

trên địa bàn Hà Tĩnh- Thực trạng và 
giải pháp. 

Khoa 
học xã 
hội và 
hành vi

2
Trần Lương Gia Long

 Đinh Lê Hà Linh                    
17/06/2009
17/10/2009                

11C2
11C2

THPT 
Hương Khê

THPT Hương 
Khê

Tư

71

“ Giải pháp nâng cao nhận thức và 
năng lực phản biện thông tin cho 

học sinh THPT trong bối cảnh bùng 
nổ tin giả trên không gian mạng tại 

Trường THPT X”

Khoa 
học xã 
hội và 
hành vi

2
Phạm Thị Huyền Linh
Vương Khánh Băng

1/12/2009
5/13/2009

11C
11B

THPT Lý 
Chính Thắng

THPT Lý Chính 
Thắng

Tư

72

Giải pháp giúp học sinh THPT 
chuyển hóa áp lực dòng trang lứa 

thành động lực tích cực trên địa bàn 
phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.

Khoa 
học xã 
hội và 
hành vi

2
Trần Thị Ngọc Hà
Bùi Thị Ngọc Hà

4/24/2008
7/12//2010

12A2
10A1

TH,THCS&
THPT 
Albert 

Einstein

TH,THCS&THP
T Albert 
Einstein

Tư

73
Phát triển tư duy phản biện cho học 
sinh trường THPT Nguyễn Văn Trỗi

Khoa 
học xã 
hội và 
hành vi

2
Nguyễn Thị Phương Nhi

Đào Phan Duy Khang
09/01/2009
06/03/2009

11A11
11A11

THPT 
Nguyễn Văn 

Trỗi

THPT Nguyễn 
Văn Trỗi

Tư

74
Một số giải pháp giúp gắn kết tình 

yêu thương cho học sinh THCS

Khoa 
học xã 
hội và 
hành vi

2
Lê Thị Yến Nhi

Nguyễn Thị Phương Linh
17/12/2011
02/02/2012

9A
8A

THCS Trà 
Linh

Trường Lưu Tư

75
Nhận diện và phòng tránh nguy cơ 
"bắt cóc online" ở học sinh THCS

Khoa 
học xã 
hội và 
hành vi

2
Nguyễn Hà Linh

Nguyễn Khánh Ngọc
02/06/2012
18/03/2012

8C
8C

Trường 
THCS 

Hương Điền 
- Nam 

Thạch Xuân Tư

76
Hội chứng “cognitive dissonance” 

(bất hòa nhận thức)
ở lứa tuổi học sinh THPT Hà Tĩnh

Khoa 
học xã 
hội và 
hành vi

2
Nguyễn Phương Thảo
Nguyễn Anh Dương

23/01/2008
17/02/2008

12A2
12A1

THPT Hà 
Huy Tập

THPT Hà Huy 
Tập

Tư

77
Một số giải pháp nhằm hạn chế sử 

dụng thức ăn nhanh đối với học sinh 
trường THCS Bồng Lĩnh

Khoa 
học xã 
hội và 
hành vi

2
Lê Nguyễn Quỳnh Thư

Lê Tr  ần Bảo Châu                       

25/05/2011
10/01/2011

9A
9A

THCS Bồng 
Lĩnh

Mai Hoa Tư

78
Avinci – Trang web hỗ trợ học tập, 
giao chấm bài tập trực tuyến tích 

hợp sử dụng AI

Phần 
mềm hệ 

thống
2

Lê Hữu Tài
Trần Tuấn Sang

15/7/2009
31/8/2009

11Tin
11Tin

THPT 
Chuyên Hà 

Tĩnh

THPT Chuyên 
Hà Tĩnh

Nhất

79

Phần mềm ProcGuard: Hệ thống 
quản lý, giám sát ứng dụng và 

website nhằm nâng cao hiệu quả - an 
toàn trong môi trường số.

Phần 
mềm hệ 

thống
1 Nguyễn Bảo Trường 25/03/2008 12A4

THPT 
Phan Đình 

Phùng

THPT 
Phan Đình 

Phùng
Nhất

80
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong 
xây dựng phần mềm hỗ trợ thi cử và 

học tập cho học sinh

Phần 
mềm hệ 

thống
2

Từ Anh Kiệt
Lê Trần Hoàng Long

18/03/2008
14/01/2008

12A1
12A1

THPT Lý 
Tự Trọng

THPT Lý Tự 
Trọng

Nhì

81

Ứng dụng Trí Tuệ nhân tạo Tạo sinh 
(Generative AI) hỗ trợ giáo viên xây 
dựng đề kiểm tra, đánh giá năng lực 

học sinh và giúp học sinh ôn tập 
hiệu quả

Phần 
mềm hệ 

thống
2

Võ Xuân Cường
Trần Kim Nhật

27/11/2008
06/11/2008

12A1
THPT 

Hương Khê
THPT Hương 

Khê
Nhì

82
Ứng dụng nền tảng AI để xây dựng 

các trò chơi hỗ trợ dạy học.

Phần 
mềm hệ 

thống
2

Hoàng Gia Huy
Võ Xuân Cường

6/03/2010
12/10/2009

10 Tin
11Tin

THPT 
Chuyên Hà 

Tĩnh

THPT Chuyên 
Hà Tĩnh

Nhì

83

Hệ thống phát hiện phát ngôn độc 
hại tiếng Việt thời gian thực sử dụng 

mô hình học sâu XLM - R và 
Whisper

Phần 
mềm hệ 

thống
1 Trần Đặng Kim Khôi 01/07/2010 10A1

THPT 
Hương Khê

THPT Hương 
Khê

Ba

84
Ứng dụng cảnh báo lũ lụt tại các hồ 
chứa và đập thủy điện có ứng dụng 

AI

Phần 
mềm hệ 

thống 
2

Đặng Minh Đạt
Nguyễn Mai Phương

02/10/2008
01/02/2010

12A2
10A1

THPT Vũ 
Quang

THPT Vũ 
Quang

Ba

85 Phần mềm trường học số
Phần 

mềm hệ 
thống 

2
Trần Văn Gia Bảo

Trần Hữu Phúc Nguyên 
26/06/2012
16/07/2012

8A1
8A6

THCS Lê 
Văn Thiêm

P. Thành Sen Ba

86
Nghiên cứu và phát triển hệ thống 

EduCheck hỗ trợ quản lý nề nếp học 
sinh trên nền tảng Web - Mobile

Phần 
mềm hệ 

thống 
2

Nguyễn Kim Lương Việt
Hoàng Thị Thanh  Hà

9/28/2008
1/15/2008

12A
12A

TH,THCS& 
THPT ĐH 

Hà Tĩnh

TH,THCS& 
THPT ĐH Hà 

Tĩnh
Tư
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vực dự 
thi
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lượng 
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Tác giả Ngày sinh Lớp Trường
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Phường
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87
Phần mềm phát hiện và cảnh báo té 

ngã ở người cao tuổi qua camera 
thông minh.

Phần 
mềm hệ 

thống
2

Nguyễn Nhật Hạ
Ngô Nguyễn Huyền Khánh

03/10/2009
02/9/2009

11 
Sinh
11 

Sinh

THPT 
Chuyên Hà 

Tĩnh

THPT Chuyên 
Hà Tĩnh

Tư

88
Hệ thống phát hiện và cảnh báo

đuối nước thời gian thực, sử dụng 
AI - Camera

Phần 
mềm hệ 

thống
2

Nguyễn Trọng Lê Duy
Hoàng Gia Anh

30/5/2008
30/4/2009

12A1
11A3

THPT Cẩm 
Xuyên

THPT Cẩm 
Xuyên

Tư

89
Phần mềm Vietnam Location 

Converter - Tra cứu địa chỉ mới sau 
sáp nhập

Phần 
mềm hệ 

thống
2

Phan Tấn Sang
Hồ Thuỳ Dương

15/03/2008
15/11/2009

12A2
11A7

Trường 
THPT Mai 
Thúc Loan

THPT Mai 
Thúc Loan

Tư

90
Xây dựng Website du lịch Hà Tĩnh 

đa ngôn ngữ

Phần 
mềm hệ 

thống 
2

Lê Quốc Bảo
Phạm Ngọc Thạch 

29/12/2009 
01/01/2009

 11A4   
 11A4

THPT Cẩm 
Bình

THPT Cẩm Bình Tư

91

"Nghiên cứu chế tạo nến thơm sinh 
học và nến lễ hội từ sáp ong kết hợp 
tinh dầu bản địa: Giải pháp xanh và 

kinh tế cho nông hộ”. 

Y sinh 
và khoa 
học Sức 

khỏe

2
Trương Hoàng  Anh

Mai Lộc An
26/01/2009
23/03/2009

11A7
11A8

THPT 
Phan Đình 

Phùng

THPT 
Phan Đình 

Phùng
Nhất

92
Xây dựng quy trình sản xuất gel sinh 
học băng vết thương kháng khuẩn từ 

nha đam, dịch chiết lá trầu không

Y Sinh 
và Khoa 
học sức 

khỏe

2
Nguyễn Thị Huyền Tâm

Ngô Thị Bảo Ngọc
22/12/2010
26/8/2010

10 
Sinh
10 

Sinh

THPT 
Chuyên Hà 

Tĩnh

THPT Chuyên 
Hà Tĩnh

Nhất

93
Quy trình chiết tách dầu từ hạt chanh 
leo và ứng dụng trong lĩnh vực thực 

phẩm, mỹ phẩm.

Hóa - 
Sinh 

2
Nguyễn An Hà
Lê Đình Mạnh 

24/04/2009
01/11/2009

11A3
11A2

 THPT 
Thành Sen

THPT Thành 
Sen

Nhì

94
Nghiên cứu thành phần hóa học và 
hoạt tính dược học của lá khế. Ứng 

dụng tạo chế phẩm trà từ lá khế
Hóa Sinh 2

Trần Trung Kiên 
Hoàng Nguyễn Tư Kỳ               

08/09/2010
24/01/2010  

10A2
10A2

THPT 
Kỳ Anh

THPT 
Kỳ Anh

Nhì

95

Nghiên cứu tách chiết và khảo sát 
hoạt tính kháng khuẩn của tinh dầu 
cây sả chanh (Cymbopogon citrus 

Stapf) trồng ở tỉnh Hà Tĩnh

Hoá - 
Sinh

2
Nguyễn Thị Thuỷ Tiên

Mai Quốc Bảo
25/09/2009
14/04/2009

11A3
11A5

THPT 
Phan Đình 

Phùng

THPT 
Phan Đình 

Phùng
Nhì

96
Tách, chiết tinh dầu Nghệ và tinh 

dầu Tía tô chế tạo sản phẩm điều trị 
mụn cho học sinh THPT 

Hóa Sinh 2
Lê Thị Nguyên Thảo
Trần Phương Uyên

23/11/2009
19/8/2009

11A3
11A4

THPT Nghi 
Xuân

THPT Nghi 
Xuân

Ba

97

“Chế tạo viên BIOCAPSULE từ 
than sinh học kết hợp vi khuẩn bản 
địa để xử lý ion Pb²⁺ và Cd²⁺ trong 

nước sinh hoạt vùng nông thôn”

Kĩ Thuật 
Môi 

trường
2

Nguyễn Trần Thảo Ngân
Đinh Quốc Kiên 

04/05/2010
18/10/2009

10A1
11A1

THPT Trần 
Phú

THPT Trần Phú Ba

98

Nghiên cứu chế tạo viên nén sinh 
học xua đuổi côn trùng từ tinh dầu 
thiên nhiên, hướng tới giải pháp an 

toàn cho sức khỏe và môi trường

Kỹ thuật 
Y sinh

2
Nguyễn Thị Thanh Tâm
Nguyễn Thị Như Quỳnh

05/04/2009
27/11/2009

11A1
11A1

THPT Phúc 
Trạch

THPT Phúc 
Trạch

Ba

99
Tạo một số sản phẩm chăm sóc sức 

khỏe từ tinh dầu Húng quế (Ocimum 
basilicum L.)

Y sinh 
và Sức 

khỏe
2

Nguyễn Thị Kim Ngân 
Nguyễn Thị Thu Hiền

09/9/2010 
16/12/2008

10A4  
12A2

THPT Cẩm 
Bình

THPT Cẩm Bình Tư

100
Nghiên cứu tối ưu hóa hệ phân tán 

Dầu dừa - Sáp ong trong bào chế son 
dưỡng môi hữu cơ.

Hóa học 2
Trương Thục Quyên
Lương Sỹ Nguyên

08/4/2011
08/25/2011

9A
9C

THCS Phan 
Đình Phùng

Vũ Quang Tư

101
Nghiên cứu chế tạo nụ thảo dược 

đuổi muỗi từ dược liệu thu hái tại xã 
Hương Khê

Y sinh 
và khoa 
học Sức 

khỏe

2
Phạm Gia Huân

Trần Thị Tường Vy
06/08/2011
22/01/2012

9A6
8A7

THCS Phú 
Gia

Hương Khê Tư

102
Nghiên cứu sản xuất thức cho gà từ 

phụ phẩm hải sản và nguyên liệu 
nông nghiệp địa phương.

Khoa 
học động 

vật
2

Nguyễn Khánh Tâm
Trương Gia Như

01/12/2009
04/1/2009

11A4
11A5

THPT Nghi 
Xuân

THPT Nghi 
Xuân

Tư

103
Nghiên cứu, sản xuất hương nụ đuổi 

muỗi từ thiên nhiên

Khoa 
học thực 

vật
2

Phan Thanh Tâm
Phạm Thị Việt Hà

21/02/2008
10/7/2010

12A1
10A1

THPT Kỳ 
Lâm

THPT Kỳ Lâm Tư

Danh sách gồm 103 Dự án.
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